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BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BV-KD-VT, TBYT ngày     tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định) 
 

STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu 

chuẩn 

Đơn 

vị tính 

Số lượng/ 

Khối lượng 

Địa điểm cung 

cấp 

Thời gian giao hàng dự 

kiến 

1 
Băng chỉ thị 

nhiệt  

* Thành phần: Keo, hóa chất hấp thụ nhiệt 

* Kích thước: ≥ 1,8cm x 55m 
Cuộn 6 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

2 Băng vải cuộn 

* Chất liệu: 100% cotton.  

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. 

* Kích thước: 0,09m x 2,5m. 

Cuộn 150 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

3 Bơm tiêm nhựa 

* Dung tích: 3ml 

* Thành phần:  

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 25G. 

Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa 

dùng trong y tế. Pit tông có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng. 

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Cái 7.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

4 Cloramin B 

* Thành phần: Sodium 

Benzensulfochleramin, Clo hoạt tính 

khoảng 25% - 27%. 
Kg 140 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 
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STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu 

chuẩn 

Đơn 

vị tính 

Số lượng/ 

Khối lượng 

Địa điểm cung 

cấp 

Thời gian giao hàng dự 

kiến 

5 
Dây thở oxy 2 

nhánh 

* Chất liệu: nhựa PVC. 

* Dây có chiều dài ≥ 1800 mm. 
Cái 100 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

6 Đầu côn 
* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Dung 

tích tối đa 1.000µl. 
Cái 3.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

7 Đầu côn 
* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Dung 

tích tối đa 200µl. 
Cái 3.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

8 Gạc y tế 
* Chất liệu: 100% cotton.  

* Khổ 0,8m 
Mét 60 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

9 Gel siêu âm 

* Thành phần: Nước, Hydroxyl ethyl 

Cellulose, Glycerin và các thành phần 

khác. 

* Can 5L 

Can 3 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

10 Kim cánh bướm   

* Số 23 

* Chất liệu: Đầu kim làm bằng hợp kim 

Crôm-Nikel có tráng lớp silicon. 

* Có đầu khóa Luer. 

* Dây nối  ≥ 30cm, không có chất phụ gia 

DEHP 

Cái 300 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 
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STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu 
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11 Kim châm cứu Chất liệu thép không gỉ. Các số. Cái 20.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

12 Kim lấy thuốc 

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt 

vát 3 cạnh, sắc, nhọn. 

* Số 18G 

* Tiệt trùng 

Cái 4.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

13 
Lọ đựng bệnh 

phẩm 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

* Tiệt trùng, có nắp, có nhãn. 

* Dung tích: ≥ 50ml 

Lọ 6.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

14 Nước Javen 

* Thành phần: Sodium Hypochloride 

* Nồng độ: 5% - 12% 

* Chai 1 lít 

Chai 20 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

15 
Ống nghiệm 

nhựa  
* Thể tích chứa mẫu: 5ml 
* Kích thước: 12mm x 75mm, có nắp 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế 

Ống 1.000 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

16 
Ống thông dạ 

dày số 16  

* Các số. Có nắp 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

* Dài 40cm, có chia vạch. 

* Vô trùng 

Cái 20 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 
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STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu 
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17 
Ống thông foley 

2 nhánh 

* Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ 

silicon 

* Các số. 

Cái 20 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

18 
Ống thông 

Nelaton 

* Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

* Chiều dài tối thiểu 40cm 

* Dây mềm, bề mặt trơn láng 

Cái 20 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

19 
Túi đựng nước 

tiểu 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

* Dung tích: 2000ml.  

* Túi có chia vạch thể tích, có van xả, có 

dây treo. 

* Chiều dài ống dẫn dài tối thiểu 90cm 

Cái 40 

Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế - 

Bệnh viện Tâm thần 

Bình Định 

Giao hàng nhiều đợt theo 

đơn đặt hàng của Bên mua. 

Thời gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận 

được đơn hàng 

 Tổng cộng: 19 khoản.     
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